
UBND THÀNH  PHỐ HÀ NỘI
SỞ Y TẾ

KẾT QUẢ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2023 TẠI TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN CHƯƠNG MỸ
(Kèm theo Quyết định số                 /QĐ-SYT ngày              /             /                     của Sở Y tế)

Stt
Ông
hoặc
Bà

Họ và tên Ngày, tháng,
năm sinh

Trình độ - Chuyên
ngành đào tạo

Vị trí việc làm
cần tuyển dụng

Tên chức danh
nghề nghiệp

Mã số
Chức danh
nghề nghiệp

Diện
ưu tiên

Điểm
ưu
tiên

Điểm
xét tuyển

vòng 2

Tổng điểm xét
tuyển đã cộng

điểm ưu tiên và
trừ điểm vi

phạm quy chế
thi (nếu có)

Kết quả

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Bà Dương Thanh An 12/5/1993 Trung cấp ngành Y sĩ
đa khoa Y sỹ Y sỹ hạng IV V.08.03.07 Không 0,00 Bỏ thi Bỏ thi Bỏ thi

2 Bà Hoàng Thị Anh 27/11/1991 Trung cấp ngành Y sĩ
đa khoa Y sỹ Y sỹ hạng IV V.08.03.07 Không 0,00 Bỏ thi Bỏ thi Bỏ thi

3 Bà Nguyễn Thị Mai
Anh 02/02/1983 Trung cấp ngành Y sĩ

đa khoa Y sỹ Y sỹ hạng IV V.08.03.07 Không 0,00 5,00 5,00 Không trúng
tuyển

4 Ông Trần Huy Bách 26/8/1987 Trung cấp ngành Y sĩ
đa khoa Y sỹ Y sỹ hạng IV V.08.03.07 Không 0,00 37,00 37,00 Không trúng

tuyển

5 Bà Nguyễn Thị Dịu 06/7/1990 Trung cấp ngành Y sĩ
đa khoa Y sỹ Y sỹ hạng IV V.08.03.07 Không 0,00 Bỏ thi Bỏ thi Bỏ thi

6 Bà Nguyễn Thị Hà 09/8/1994 Trung cấp ngành Y sĩ
đa khoa Y sỹ Y sỹ hạng IV V.08.03.07 Không 0,00 64,00 64,00 Không trúng

tuyển

7 Bà Nguyễn Minh
Huyền 09/8/1995 Trung cấp ngành Y sĩ

đa khoa Y sỹ Y sỹ hạng IV V.08.03.07 Không 0,00 5,00 5,00 Không trúng
tuyển

8 Bà Nguyễn Thanh
Hường 27/6/1990 Trung cấp ngành Y sĩ

đa khoa Y sỹ Y sỹ hạng IV V.08.03.07 Không 0,00 22,00 22,00 Không trúng
tuyển

9 Ông Trần Bá Lý 28/01/1989 Trung cấp ngành Y sĩ
đa khoa Y sỹ Y sỹ hạng IV V.08.03.07 Không 0,00 85,00 85,00 Trúng tuyển

10 Ông Nguyễn Hồng Sơn 27/9/1993 Trung cấp ngành Y sĩ Y sỹ Y sỹ hạng IV V.08.03.07 Không 0,00 Bỏ thi Bỏ thi Bỏ thi
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11 Bà Thái Thị Thắm 16/8/1997 Trung cấp ngành Y sĩ
đa khoa Y sỹ Y sỹ hạng IV V.08.03.07 Không 0,00 71,00 71,00 Trúng tuyển

12 Bà Phạm Phương
Thảo 02/8/1999 Trung cấp ngành Y sĩ

đa khoa Y sỹ Y sỹ hạng IV V.08.03.07 Không 0,00 Bỏ thi Bỏ thi Bỏ thi

13 Bà Nguyễn Thị Hương
Thảo 05/3/1989 Trung cấp ngành Y sĩ

đa khoa Y sỹ Y sỹ hạng IV V.08.03.07 Không 0,00 80,00 80,00 Trúng tuyển

14 Bà Ngô Thị Thoa 25/01/1992 Trung cấp ngành Y sĩ
đa khoa Y sỹ Y sỹ hạng IV V.08.03.07 Không 0,00 75,50 75,50 Trúng tuyển

15 Bà Vũ Thị Thanh Trà 15/4/1991 Trung cấp ngành Y sĩ
đa khoa Y sỹ Y sỹ hạng IV V.08.03.07 Không 0,00 51,50 51,50 Không trúng

tuyển

16 Bà Mai Thị Trang 10/8/1995 Trung cấp ngành Y sĩ
đa khoa Y sỹ Y sỹ hạng IV V.08.03.07 Không 0,00 90,00 90,00 Trúng tuyển

17 Ông Tống Quang
Trường 01/6/1989 Trung cấp ngành Y sĩ

đa khoa Y sỹ Y sỹ hạng IV V.08.03.07 Không 0,00 95,00 95,00 Trúng tuyển

18 Bà Nguyễn Thị Tuyền 29/5/1991 Trung cấp ngành Y sĩ
đa khoa Y sỹ Y sỹ hạng IV V.08.03.07 Không 0,00 72,00 72,00 Trúng tuyển

19 Bà Nguyễn Thị Nhung 22/4/1993 Trung cấp ngành Y sĩ
Y học cổ truyền Y sỹ Y sỹ hạng IV V.08.03.07 Không 0,00 70,00 70,00 Trúng tuyển

20 Ông Nguyễn Văn Sáng 20/9/1984 Trung cấp ngành Y sĩ
Y học cổ truyền Y sỹ Y sỹ hạng IV V.08.03.07 Không 0,00 80,00 80,00 Trúng tuyển

21 Ông Nguyễn Minh Vũ 01/01/2001 Trung cấp ngành Y sĩ
Y học cổ truyền Y sỹ Y sỹ hạng IV V.08.03.07 Không 0,00 90,00 90,00 Trúng tuyển

22 Bà Lê Thị Ngọc Ánh 07/6/2002 Cao đẳng ngành Dược
sỹ

Dược sĩ cao đẳng,
trung cấp Dược hạng IV V.08.08.23 Không 0,00 48,00 48,00 Không trúng

tuyển
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23 Bà Nguyễn Thị Chinh 23/10/2000 Cao đẳng ngành Dược Dược sĩ cao đẳng,
trung cấp Dược hạng IV V.08.08.23 Không 0,00 46,00 46,00 Không trúng

tuyển

24 Bà Nguyễn Thùy
Dương 19/01/2000 Cao đẳng ngành Dược Dược sĩ cao đẳng,

trung cấp Dược hạng IV V.08.08.23 Không 0,00 Bỏ thi Bỏ thi Bỏ thi

25 Bà Ngô Hương Giang 23/02/2000 Cao đẳng ngành Dược Dược sĩ cao đẳng,
trung cấp Dược hạng IV V.08.08.23 Không 0,00 55,00 55,00 Không trúng

tuyển

26 Bà Đặng Thị  Hà 27/01/1990 Cao đẳng ngành Dược Dược sĩ cao đẳng,
trung cấp Dược hạng IV V.08.08.23 Không 0,00 80,50 80,50 Trúng tuyển

27 Bà Phan Thị Hằng 26/03/2000 Cao đẳng ngành Dược
sỹ

Dược sĩ cao đẳng,
trung cấp Dược hạng IV V.08.08.23 Không 0,00 73,00 73,00 Trúng tuyển

28 Ông Trịnh Duy Hiệp 28/11/1980 Cao đẳng ngành Dược Dược sĩ cao đẳng,
trung cấp Dược hạng IV V.08.08.23 Con thương

binh 5,00 Bỏ thi Bỏ thi Bỏ thi

29 Bà Lê Thị  Hoan 10/01/1996 Cao đẳng ngành Dược Dược sĩ cao đẳng,
trung cấp Dược hạng IV V.08.08.23 Không 0,00 78,00 78,00 Trúng tuyển

30 Bà Nguyễn Thị Thu
Hương 13/7/1993 Cao đẳng ngành Dược Dược sĩ cao đẳng,

trung cấp Dược hạng IV V.08.08.23 Không 0,00 41,00 41,00 Không trúng
tuyển

31 Bà Nguyễn Thị Linh
Lan 19/8/1999 Cao đẳng ngành Dược

sỹ
Dược sĩ cao đẳng,

trung cấp Dược hạng IV V.08.08.23 Không 0,00 44,00 44,00 Không trúng
tuyển

32 Bà Nguyễn Thị  Loan 30/12/2000 Cao đẳng ngành Dược
sỹ

Dược sĩ cao đẳng,
trung cấp Dược hạng IV V.08.08.23 Không 0,00 76,00 76,00 Trúng tuyển

33 Bà Phạm Thị Diệu Ly 24/12/2002 Cao đẳng ngành Dược Dược sĩ cao đẳng,
trung cấp Dược hạng IV V.08.08.23 Không 0,00 53,00 53,00 Không trúng

tuyển

34 Bà Tống Thị Nhung 20/10/1997 Cao đẳng ngành Dược Dược sĩ cao đẳng,
trung cấp Dược hạng IV V.08.08.23 Không 0,00 Bỏ thi Bỏ thi Bỏ thi
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35 Bà Nguyễn Thị Thư 23/11/1988 Cao đẳng ngành Dược Dược sĩ cao đẳng,
trung cấp Dược hạng IV V.08.08.23 Không 0,00 74,00 74,00 Trúng tuyển

36 Bà Ngô Thị Thu Trang 29/08/2001 Cao đẳng ngành Dược
sỹ

Dược sĩ cao đẳng,
trung cấp Dược hạng IV V.08.08.23 Không 0,00 Bỏ thi Bỏ thi Bỏ thi

37 Bà Nguyễn Thị Yến 10/6/1995 Cao đẳng ngành Dược
sỹ

Dược sĩ cao đẳng,
trung cấp Dược hạng IV V.08.08.23 Không 0,00 69,00 69,00 Không trúng

tuyển

38 Bà Nguyễn Thị Hồng 09/6/1982 Trung cấp ngành
Dược

Dân số viên hạng
IV

Dân số viên hạng
IV V.08.10.29 Không 0,00 91,00 91,00 Trúng tuyển

39 Bà Nguyễn Thị
Huyền 12/11/1986 Cao đẳng ngành Dược Dân số viên hạng

IV
Dân số viên hạng

IV V.08.10.29 Không 0,00 59,50 59,50 Không trúng
tuyển

40 Bà Nguyễn Thị Huyền
Trang 28/5/1987 Trung cấp ngành Điều

dưỡng
Dân số viên hạng

IV
Dân số viên hạng

IV V.08.10.29 Không 0,00 82,00 82,00 Trúng tuyển

41 Bà Nguyễn Thị Đan 27/4/1988 Trung cấp ngành
Hành chính văn thư

Hỗ trợ nghiệp vụ
Hành chính quản trị

Văn thư viên
Trung cấp 02.008 Không 0,00 75,00 75,00 Trúng tuyển

42 Bà Nguyễn Thị Huế 08/9/1994 Đại học ngành Lưu trữ Hỗ trợ nghiệp vụ
Hành chính quản trị

Văn thư viên
Trung cấp 02.008 Không 0,00 Bỏ thi Bỏ thi Bỏ thi

43 Bà Nguyễn Thị Ngọc
Linh 16/12/1989 Trung cấp ngành Văn

thư-Lưu trữ
Hỗ trợ nghiệp vụ

Hành chính quản trị
Văn thư viên

Trung cấp 02.008 Không 0,00 Bỏ thi Bỏ thi Bỏ thi

Tổng số danh sách 43 người; Trúng tuyển: 18 người
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